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THÔNG TƯ

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo 
trì đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày  01 tháng 9 năm 2023 được sửa 
đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 01/2025/TT-BGTVT ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - 
kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 
10/2023/TT-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường thủy nội địa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục 
trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa1.

1 Thông tư số 01/2025/TT-BGTVT bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì 
đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên;
Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 
và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật 
quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.”
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, 

bảo trì đường thủy nội địa quốc gia.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan đến quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông này làm cơ sở 

lập, phê duyệt dự toán và giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy 
nội địa quốc gia.

3. Đối với đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên 
dùng có thể áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

4. Đối với công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện bảo trì 
theo khối lượng thực tế thì định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ được duyệt 
là cơ sở để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và quản lý chi phí dịch vụ.

5. Đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 
thực hiện bảo trì theo chất lượng thực hiện thì định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ 
sở để xác định mức giá khoán bảo trì. Công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết 
toán thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quản lý, bảo trì theo chất 
lượng thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành2

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.
2. Bãi bỏ Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản 
lý, bảo trì đường thủy nội địa và Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT ngày 03 
tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung định 
mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo 
Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường 
thủy nội địa.

3. Đối với hợp đồng quản lý, bảo trì đường thủy nội địa đã được ký trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc 
hợp đồng; trường hợp điều chỉnh hợp đồng có bổ sung khối lượng thì phần khối 
lượng bổ sung áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 
này.

2 Điều 2 của Thông tư số 01/2025/TT-BGTVT bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, 
bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 quy định như sau:
“Điều 2. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.”
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4. Đối với các công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia chưa 
được quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 
này thì áp dụng các định mức tương tự do cơ quan có thẩm quyền ban hành trên 
nguyên tắc bảo đảm tính kinh tế, kỹ thuật hoặc tổ chức lập, trình Bộ Giao thông 
vận tải quyết định. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

         BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:        /VBHN-BGTVT

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

   Hà Nội, ngày         tháng       năm 2025

 Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

                     

Nguyễn Xuân Sang
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